	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

LỚP 5 ...
	                            Ngày 27 tháng 4 năm 2020

                              ĐỀ ÔN TẬP 4


MÔN TOÁN : DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

A. LÝ THUYẾT

1) DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG

Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau 
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Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. 

                          Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4 

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

                         Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6
2) Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.
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- Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

                 (5 × 5) × 4 = 100 (cm2) 

- Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

                  (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

*Các em xem bài giảng “Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.” trên YOUTUBE hoặc trên Kho bài giảng điện tử nhé.
2) THỂ TÍCH 

a) Thể tích là gì?

Các em xem các ví dụ sau

a) Ví dụ 1: Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.
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b) Ví dụ 2
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Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.
c) Ví dụ 3
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Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

b) Đơn vị đo thể tích

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
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a) Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.

    Xăng-ti-mét khổi viết tắt là cm3.
b) Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.

    Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.

c) Hình lập phương cạnh 1dm gồm: 10 × 10 × 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. Ta có:

                    1dm3 = 1000cm3

(Các em làm bài tập phần này trong sách Toán lớp 5 tập 2 nhé)

c)Thể tích Hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
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Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

V = a ×  b × c
(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

d) Thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh.
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Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:

V = a × a × a
	*Các em xem thêm bài giảng trên YOUTUBE theo link này https://www.youtube.com/watch?v=b9u_LIurDpo
.https://www.youtube.com/watch?v=NeVk0c6r3JQ


B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1: Các hình dưới đây đều được tạo bởi các hình lập phương nhỏ cạnh bằng 1cm:
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Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình A gồm ……. hình lập phương nhỏ, thể tích hình A là …….

Hình B gồm ……. hình lập phương nhỏ, thể tích hình B là …….

Thể tích hình A ……. thể tích hình B.
Bài 2: Mỗi hình dưới đây được xếp bởi các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm:
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Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình có thể tích bé nhất là hình ……. Hình có thể tích lớn nhất là hình ……
Bài 3: 

a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8,5 dm
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

b. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

c. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh  [image: image11.png]2



  EQ\ 

 EQ/F(2,5)  dm

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 4: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
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b) 

	

	Hình lập phương
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Độ dài cạnh
	1,5m
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 m
	 
	 

	Diện tích một mặt
	 
	 
	36cm²
	 

	Diện tích toàn phần
	 
	 
	 
	600dm²

	Thể tích
	 
	 
	 
	


Bài 5: Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 6: Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 7: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm, b = 4 cm, c = 9 cm

b) a = 1,5 m, b = 1,1 m, c = 0,5m
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.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bài 8: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Bài 9: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật

b) Thể tích của hình lập phương

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Bài 10: Viết số thích hợp vào chỗ trống

a, 1dm3 = ..................................cm3                                            5,8dm3 = ............................... cm3.   
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     dm3 = ...............................cm3                                       375dm3 = ..................................cm3                                     
b, 2000cm3 = . ...............................dm3                                  5100cm3 = ...............................dm3
490 000dm3 = ...............................cm3                                   154000cm3 = ...............................dm3                                
-----------------------------------------------------------

ÔN TẬP  MÔN TIẾNG VIỆT

 Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
CHIM VÀNH KHUYÊN VÀ CÂY BẰNG LĂNG
Đàn chim vành khuyên bay trong mưa bụi. Rồi đàn chim vụt đậu xuống hàng cây bằng lăng non. Những con chim mỏi cánh xuống nghỉ chân à? Tiếng chim lích chích trên cành. Không, không, chúng em đi làm, không phải nghỉ chân đâu.

À, thế ra những con vành khuyên kia đến cây bằng lăng cũng có công việc. Con chim vành khuyên, chân đậu nhẹ chẳng rụng một giọt nước mưa đã bám thành hàng dưới cành. Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy. Cái mỏ như xát mặt vỏ cây. Đôi mắt khuyên vòng trắng long lanh. Đôi chân thoăn thoắt. Vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.

Những con chim ríu rít chuyền lên chuyền xuống. Mỗi lần móc được con sâu lại há mỏ lên rồi nhún chân hót. Như báo tin bắt được rồi... bắt được rồi... Như hỏi cây: Đỡ đau chưa? Khỏi đau chưa? Có gì đâu, chúng em giúp cho cây khỏi ghẻ rồi chóng lớn, chóng có bóng lá, che cho chúng em bay xa có chỗ nghỉ chân, tránh nắng. Ta giúp đỡ nhau đấy thôi. Hạt nước trên cành bằng lăng rơi lã chã. Cây bằng lăng khóc vì cảm động.

Đàn vành khuyên đương tìm sâu ở cành, ở lộc cây, ở những chiếc lá còn lại. Rõ ràng nghe được tiếng chim. Vành khuyên trò chuyện, vành khuyên reo mừng, vành khuyên thủ thỉ. Vành khuyên hát cho cây bằng lăng nghe.

Lúc sau, đàn vành khuyên bay lên. Như bác sĩ khám bệnh, cho thuốc tiêm, thuốc uống rồi. Chỉ trông thấy làn mưa bụi phơi phới. Nhưng vẫn nghe tiếng vành khuyên ríu rít:

- Chúng em đi nhé! Chúng em đi nhé! Các bạn bằng lăng chóng tươi lên, xanh tươi lên!...

Theo TÔ HOÀI

Dựa vào bài đọc khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn chỉnh các câu hỏi, bài tập dưới đây:

Câu 1: Chim vành khuyên đậu xuống hàng cây bằng lăng để làm gì?

A. Vành khuyên tìm bắt sâu cho bằng lăng

B. Vành khuyên đậu xuống hàng cây bằng lăng để nghỉ chân

C. Vành khuyên bay lượn hót ríu rít cho bằng lăng nghe

D. Vành khuyên đậu xuống hàng cây bằng lăng để trú mưa

Câu 2: Dòng nào dưới đây gồm 5 từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu?

A. đậu nhẹ, nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, há mỏ.

B. nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.

C. đậu nhẹ, nghiêng mắt, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.

D. nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ.

Câu 3: Chi tiết cây bằng lăng “khóc” giúp em hiểu được điều gì?

A. Bằng lăng đau đớn vì bị những con sâu đục khoét trên thân cây.

B. Bằng lăng vui vì được đàn chim chia sẻ nỗi đau của cây.

C. Bằng lăng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của đàn chim.

D. Đàn vành khuyên làm bằng lăng bị đau.

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ ý nghĩa sâu sắc của bài văn?

A. Giúp người khác là đem lại lợi ích cho họ và sự nổi tiếng cho mình.

B. Giúp người khác là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho họ và cho mình.

C. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho bản thân mình.

D. Giúp người khác là để mong có ngày họ sẽ trả ơn cho mình.

Câu 5: Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”?

A. cảm tình                                                               B. cảm giác

C. thông cảm                                                            D. xúc động

Câu 6: Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm?

A. Cánh rừng gỗ quý / Cánh cửa hé mở
B. Hai mắt mở to/ Quả na mở mắt
C. Vành khuyên tìm bắt sâu/ Cái hố rất sâu
D. Đàn chim vành khuyên bay trong mưa bụi/ Đạn bay vèo vèo
Câu 7: Viết một câu nhận xét về việc làm của chim vành khuyên trong bài văn trên.

 Vành khuyên biết quan tâm , giúp đỡ lo lắng cho người khác 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 8: Từ việc tốt của chim vành khuyên, em thấy mình có thể làm được những gì để bảo vệ môi trường quanh ta?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…
 Câu 9: Viết 1 đoạn văn 3 đến 5  câu nói về những việc làm ở nhà của em có sử dụng cặp quan hệ từ đã học. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…
Tập làm văn : Tả ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.
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